
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 2414B Portable C�t-Off 038-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 2414NB Portable C�t-Off 044-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

040 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

040 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 4107R Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

025-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 4130 METAL CUTTER 185MM 020 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

022 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 5402 Circ�lar Saw 043-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 5901B Circ�lar Saw 008 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 5902B Circ�lar Saw 008 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 5903 Circ�lar Saw 010 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW 9035H Finishing Sander 020 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BBO140 Cordless Random Orbit Sander 026 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BBO180 Cordless Random Orbit Sander 026 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO007CG Battery Powered Orbital Sander 028 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO3710 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

043 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO3711 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

043 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO5030 Random Orbit Sander 030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO5031 Random Orbit Sander 030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO5040 Random Orbit Sander 030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW BO5041 Random Orbit Sander 030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DBO140 Cordless Random Orbit Sander 026 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DBO180 Cordless Random Orbit Sander 026 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DBO380 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

036 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DBO381 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

036 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DDA450 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

013 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DGA700 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DGA900 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW EM403MP Phụ tùng máy cắt cỏ 015 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW EM405MP String Trimmer Attachment 015 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW EM408MP Phụ Kiện Cắt Cỏ 015 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW EM409MP Phụ Kiện Cắt Cỏ 015 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW GA5010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

043-1 1



211228-7 Bạc đạn 6202DDW GA6010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

043-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HM1202 Demolition Hammer 068-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HM1202C Demolition Hammer 068-1 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HM1302 Demolition Hammer 035 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HM1303 Demolition Hammer 019 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

110 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 069 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW M9202 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW M9203 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

040 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW M9204 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW MT922 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW MT923 Finishing Sander 040 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW MT924 Random Orbit Sander 030 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW N5900B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

010 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW SA7000C Angle Sander 011 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR008G Cordless Grass Trimmer 007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

006 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1

211228-7 Bạc đạn 6202DDW UR201C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1
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